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	Chuẩn đầu ra
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Chuẩn đầu ra được xây dựng và được đề cập rõ ràng trong chương trình đào tạo
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Chương trình đào tạo khuyến khích học tập suốt đời
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Chuẩn đầu ra bao gồm kiến thức chung và nghề nghiệp, kỹ năng chung và nghề nghiệp
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Chuẩn đầu ra phản ánh rõ yêu cầu của các bên liên quan
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đánh giá chung
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	Bản mô tả chương trình đào tạo
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Nhà trường có sử dụng bản mô tả chương trình đào tạo
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Bản mô tả chương trình đào tạo cho biết các Chuẩn đầu ra và làm thế nào để đạt được các Chuẩn đầu ra này
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Bản mô tả chương trình đào tạo có đầy đủ thông tin cần thiết và được phổ biến đến các bên có liên quan
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đánh giá chung
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	Cấu trúc và nội dung chương trình đào tạo
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Nội dung chương trình đào tạo thể hiện sự cân đối giữa các kiến thức, kỹ năng chung và nghề nghiệp
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Chương trình đào tạo phản ánh tầm nhìn và sứ mạng của nhà trường
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Đóng góp của từng môn học cho việc đạt được Chuẩn đầu ra được thể hiện rõ
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	Chương trình đào tạo được thiết kế mạch lạc, các môn học có sự liên kết với nhau
	
	
	
	
	
	
	

	3.5
	Chương trình đào tạo thể hiện cả bề rộng lẫn chiều sâu
	
	
	
	
	
	
	

	3.6
	Chương trình đào tạo thể hiện rõ các môn học cơ bản, cơ sở, chuyên ngành và chuyên đề cuối khóa, luận văn hay luận án
	
	
	
	
	
	
	

	3.7
	Nội dung chương trình đào tạo mang tính cập nhật
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đánh giá chung
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	Chiến lược dạy và học
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Đội ngũ giảng viên hoặc bộ môn có chiến lược dạy - học rõ ràng
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Chiến lược dạy và học giúp người học tiếp thu và biết cách áp dụng các kiến thức
	
	
	
	
	
	
	

	4.3
	Chiến lược dạy và học hướng đến người học và kích thích việc học tập có chất lượng
	
	
	
	
	
	
	

	4.4
	Chiến lược dạy và học khuyến khích các phương pháp học tập tích cực và giúp hình thành cách học phù hợp
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đánh giá chung
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	Kiểm tra đánh giá người học
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Đánh giá người học bao gồm đánh giá đầu vào, đánh giá theo quá trình và đánh giá đầu ra
	
	
	
	
	
	
	

	5.2
	Đánh giá người học được tiến hành dựa trên tiêu chí
	
	
	
	
	
	
	

	5.3
	Người học được đánh giá thông qua nhiều phương pháp
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	Việc đánh giá phản ánh được yêu cầu của Chuẩn đầu ra và nội dung của chương trình đào tạo
	
	
	
	
	
	
	

	5.5
	Các tiêu chí kiểm tra đánh giá tường minh và được công khai
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	Các phương pháp đánh giá hướng đến việc đạt được các mục tiêu của chương trình học
	
	
	
	
	
	
	

	5.7
	Các chuẩn mực được sử dụng trong đánh giá là tường minh và có tính nhất quán
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đánh giá chung
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	Chất lượng đội ngũ giảng viên
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Đội ngũ giảng viên có năng lực tương xứng với nhiệm vụ được giao
	
	
	
	
	
	
	

	6.2
	Đội ngũ giảng viên có đủ số lượng để thực hiện tốt chương trình học
	
	
	
	
	
	
	

	6.3
	Hoạt động tuyển dụng và thăng tiến đối với giảng viên căn cứ trên thành tích/công lao học thuật
	
	
	
	
	
	
	

	6.4
	Vai trò và mối quan hệ giữa các giảng viên được xác định và hiểu rõ
	
	
	
	
	
	
	

	6.5
	Công việc được phân công phù hợp với trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và kỹ năng của giảng viên
	
	
	
	
	
	
	

	6.6
	Khối lượng công việc và hệ thống khen thưởng được thiết kế nhằm hỗ trợ việc nâng cao chất lượng dạy và học
	
	
	
	
	
	
	

	6.7
	Trách nhiệm của giảng viên được qui định hợp lý
	
	
	
	
	
	
	

	6.8
	Có cơ chế để đánh giá, tham vấn và điều chuyển công tác đối với đội ngũ giảng viên
	
	
	
	
	
	
	

	6.9
	Có và thực hiện tốt cơ chế cho thôi việc và hưu trí dành cho giảng viên
	
	
	
	
	
	
	

	6.10
	Có hệ thống đánh giá khen thưởng giảng viên hữu hiệu
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đánh giá chung
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	Chất lượng đội ngũ phục vụ
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	Đội ngũ nhân viên thư viện có năng lực và đủ số lượng, đáp ứng được yêu cầu công việc
	
	
	
	
	
	
	

	7.2
	Đội ngũ nhân viên phòng thí nghiệm có năng lực và đủ số lượng, đáp ứng được yêu cầu công việc
	
	
	
	
	
	
	

	7.3
	Đội ngũ nhân viên máy tính có năng lực và đủ số lượng, đáp ứng được yêu cầu công việc
	
	
	
	
	
	
	

	7.4
	Đội ngũ nhân viên hỗ trợ người học có năng lực và đủ số lượng, đáp ứng được yêu cầu công việc
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đánh giá chung
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	Chất lượng người học
	
	
	
	
	
	
	

	8.1
	Có chính sách tuyển sinh rõ ràng
	
	
	
	
	
	
	

	8.2
	Quy trình tuyển sinh được tổ chức hợp lý
	
	
	
	
	
	
	

	8.3
	Khối lượng học tập thực tế phù hợp với thiết kế ban đầu
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đánh giá chung
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	Hoạt động tư vấn và hỗ trợ người học
	
	
	
	
	
	
	

	9.1
	Có hệ thống tổ chức hợp lý nhằm theo dõi sự tiến bộ của người học
	
	
	
	
	
	
	

	9.2
	Người học nhận được đầy đủ thông tin tư vấn, hỗ trợ học tập và phản hồi về kết quả học tập của họ
	
	
	
	
	
	
	

	9.3
	Có hệ thống tư vấn hợp lý dành cho người học
	
	
	
	
	
	
	

	9.4
	Cơ sở vật chất, môi trường xã hội và tâm lý đáp ứng được nhu cầu người học
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đánh giá chung
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	Trang thiết bị và cơ sở hạ tầng
	
	
	
	
	
	
	

	10.1
	Có đầy đủ hệ thống phòng học (giảng đường, các phòng học nhỏ)
	
	
	
	
	
	
	

	10.2
	Có thư viện đáp ứng đầy đủ nhu cầu và cập nhật
	
	
	
	
	
	
	

	10.3
	Có hệ thống phòng thực hành đáp ứng đầy đủ nhu cầu và hiện đại
	
	
	
	
	
	
	

	10.4
	Có hệ thống máy tính đáp ứng đầy đủ nhu cầu và hiện đại
	
	
	
	
	
	
	

	10.5
	Các tiêu chuẩn về an toàn, vệ sinh môi trường đáp ứng được mọi yêu cầu
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đánh giá chung
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	Đảm bảo chất lượng cho quá trình dạy và học
	
	
	
	
	
	
	

	11.1
	Chương trình học được xây dựng bởi tất cả giảng viên
	
	
	
	
	
	
	

	11.2
	Người học được tham gia vào việc phát triển chương trình học
	
	
	
	
	
	
	

	11.3
	Nhà tuyển dụng được tham gia vào việc phát triển chương trình học
	
	
	
	
	
	
	

	11.4
	Chương trình học thường xuyên được đánh giá theo chu kỳ phù hợp
	
	
	
	
	
	
	

	11.5
	Các môn học và chương trình học nhận được sự đánh giá có hệ thống từ người học
	
	
	
	
	
	
	

	11.6
	Phản hồi từ các bên có liên quan được sử dụng để cải thiện chất lượng
	
	
	
	
	
	
	

	11.7
	Quá trình dạy và học, kế hoạch và phương pháp đánh giá luôn hướng tới mục tiêu đảm bảo chất lượng và được cải tiến liên tục
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đánh giá chung
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	Hoạt động phát triển đội ngũ
	
	
	
	
	
	
	

	12.1
	Có kế hoạch rõ ràng về nhu cầu đào tạo và phát triển đối với đội ngũ giảng viên và nhân viên hỗ trợ
	
	
	
	
	
	
	

	12.2
	Các hoạt động đào tạo và phát triển đối với đội ngũ giảng viên và nhân viên hỗ trợ phù hợp với nhu cầu đã xác định
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đánh giá chung
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	Phản hồi của các bên liên quan
	
	
	
	
	
	
	

	13.1
	Ý kiến phản hồi từ thị trường lao động được thu thập đầy đủ và có hệ thống
	
	
	
	
	
	
	

	13.2
	Ý kiến phản hồi từ người học và cựu sinh viên được thu thập đầy đủ và có hệ thống
	
	
	
	
	
	
	

	13.3
	Ý kiến phản hồi từ đội ngũ cán bộ, giảng viên được thu thập đầy đủ và có hệ thống
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đánh giá chung
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	Đầu ra
	
	
	
	
	
	
	

	14.1
	Tỷ lệ tốt nghiệp thỏa đáng và tỷ lệ thôi học ở mức chấp nhận được
	
	
	
	
	
	
	

	14.2
	Thời gian tốt nghiệp trung bình là hợp lý  
	
	
	
	
	
	
	

	14.3
	Tình hình có việc làm của sinh viên tốt nghiệp là thỏa đáng
	
	
	
	
	
	
	

	14.4
	Mức độ tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên và người học đạt yêu cầu
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	Sự hài lòng của các bên liên quan
	
	
	
	
	
	
	

	15.1
	Phản hồi từ các bên có liên quan là thỏa đáng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đánh giá chung
	

	
	Điểm kết luận
	


Thang điểm đánh giá chung:
1 = Chưa có gì (văn bản, kế hoạch, minh chứng) 

2 = Mới chỉ đưa vào kế hoạch 

3 = Có tài liệu/văn bản nhưng không có minh chứng triển khai rõ ràng

4 = Có tài liệu/văn bản và có minh chứng triển khai rõ ràng

5 = Đang triển khai có hiệu quả với đầy đủ minh chứng

6 = Mẫu mực

7 = xuất sắc (tầm quốc tế)

Thang điểm đánh giá chất lượng dạy và học:
1 = Hoàn toàn không đạt, cần phải cải tiến ngay 

2 = Không đạt, cần cải tiến 

3 = Chưa đạt, cần có cải tiến nhỏ để đạt 

4 = Đạt đúng như yêu cầu của tiêu chí

5 = Đạt cao hơn yêu cầu của tiêu chí

6 = Mẫu mực

7 = xuất sắc (tầm quốc tế)
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